
TT Địa phương, đơn vị Mũi 1 Mũi 2 Mũi 1 Mũi 2 AstraZeneca Pfizer

TỔNG CỘNG         77.000           23.000           76.050           17.550            100.000             93.600   

I UBND huyện         77.000           19.960           76.050           16.890              96.960             92.940   

1 TP Hà Tĩnh           6.200             2.750             9.000             2.202                8.950             11.202   

2 TX Hồng Lĩnh           1.000             1.100                600                660                2.100               1.260   

3 TX Kỳ Anh           5.400             2.450             7.200             1.704                7.850               8.904   

4 Huyện Nghi Xuân           5.400             1.400             5.100             1.398                6.800               6.498   

5 Huyện Can Lộc           9.000             1.600             9.600             1.596              10.600             11.196   

6 Huyện Thạch Hà           9.000             1.500             9.600             1.500              10.500             11.100   

7 Huyện Đức Thọ           5.400             1.650             4.200             1.254                7.050               5.454   

8 Huyện Hương Sơn           4.200             1.300             3.600             1.200                5.500               4.800   

9 Huyện Hương Khê           7.100             1.200             6.000             1.602                8.300               7.602   

10 HuyệnVũ Quang                 -                  800                   -                  498                   800                  498   

11 Huyện Lộc Hà           1.500             1.310                600                780                2.810               1.380   

12 Huyện Cẩm Xuyên         11.800             1.600           10.800             1.596              13.400             12.396   

13 Huyện Kỳ Anh         11.000             1.300             9.750                900              12.300             10.650   

II Trung tâm Kiểm soát bệnh tật                 -                    47                   -                     -                       47                     -     

III Sở, ngành, doanh nghiệp                 -               2.993                   -                  660                2.993                  660   

1
Người lao động tại các doanh nghiệp (Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh đề xuất và quản lý)
                -                     -                     -                  660                      -                    660   

2 Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh                 -                  100                   -                     -                     100                     -     

3 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Viết Hải                 -                    35                   -                     -                       35                     -     

4 Công ty CP đầu tư thương mại Nhất Tín                 -                      9                   -                     -                         9                     -     

Phụ lục 1: Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 14 cho các địa phương, đơn vị
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5 Công ty TNHH Thành Sen                 -                    20                   -                     -                       20                     -     

6 Người mắc bệnh nền, bệnh mạn tính trên địa bàn TPHT                 -                  202                   -                     -                     202                     -     

7 Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

8 Công ty TNHH Môi trường Phú Hà                 -                    30                   -                     -                       30                     -     

9 Công ty Bảo Việt nhân thọ chi nhánh Hà Tĩnh                 -                    60                   -                     -                       60                     -     

10 Công ty Thanh Thành Đạt                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

11 Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát Hà Tĩnh                 -                    49                   -                     -                       49                     -     

12 Công ty TNHH TM&DV Văn Minh                 -                    20                   -                     -                       20                     -     

13 CTCP Lương thực Hà Tĩnh                 -                    30                   -                     -                       30                     -     

14 HTX nông nghiệp sinh thái và dịch vụ Vũ Sơn Đức                 -                    30                   -                     -                       30                     -     

15 Công ty TNHH thương mại Hồng Lương                 -                    42                   -                     -                       42                     -     

16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch                 -                    80                   -                     -                       80                     -     

17 Sở Xây dựng                 -                    80                   -                     -                       80                     -     

18 Người điều khiển phương tiện vận tải (Sở Giao thông Vận tải)                 -                  400                   -                     -                     400                     -     

19 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn                 -                  100                   -                     -                     100                     -     

20 Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh                 -                    27                   -                     -                       27                     -     

21 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)                 -                    60                   -                     -                       60                     -     

22 Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank)                 -                    30                   -                     -                       30                     -     

23 Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hà Tĩnh                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

24 Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội                 -                  104                   -                     -                     104                     -     

25 Đài khí tượng thủy văn tỉnh                 -                    15                   -                     -                       15                     -     

26 Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (Sở LĐTBXH)                 -                    23                   -                     -                       23                     -     

27 Khách sạn Sailing Tower                 -                    10                   -                     -                       10                     -     

28 Liên minh Hợp tác xã                 -                    17                   -                     -                       17                     -     
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29 Đoàn Luật sư Hà Tĩnh                 -                    18                   -                     -                       18                     -     

30 Hội Nông dân tỉnh                 -                    18                   -                     -                       18                     -     

31 Công ty TNHH TMTH Đông Anh                 -                    20                   -                     -                       20                     -     

32 Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh                 -                    22                   -                     -                       22                     -     

33 Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh (Sở Nội vụ)                 -                    16                   -                     -                       16                     -     

34 Chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam tại Hà Tĩnh                 -                      6                   -                     -                         6                     -     

35 Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh                 -                      6                   -                     -                         6                     -     

36 Hội Dược học Hà Tĩnh                 -                    14                   -                     -                       14                     -     

37 Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh (TX Kỳ Anh)                 -                    44                   -                     -                       44                     -     

38 BQL Dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

39 Trường Cao đẳng Y tế                 -                    45                   -                     -                       45                     -     

40 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

41 Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

42 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

43 CTCP Cảng quốc tế Lào-Việt và khách hàng                 -                    80                   -                     -                       80                     -     

44 CTCP chăn nuôi Mitraco                 -                      3                   -                     -                         3                     -     

45 Công ty TNHH Công trình Long RIVER                 -                    78                   -                     -                       78                     -     

46 Chức sắc tôn giáo địa bàn TPHT (Ban Tôn giáo)                 -                    16                   -                     -                       16                     -     

47 CTCP D&N Group                 -                    13                   -                     -                       13                     -     

48 Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh                 -                    12                   -                     -                       12                     -     

49 Trung tâm đào tạo và sát hạch vận hành phương tiện thủy bộ                 -                    60                   -                     -                       60                     -     

50 Công ty CP phát triển CNXLTM Hà Tĩnh                 -                    23                   -                     -                       23                     -     

51 CT CP tư vấn và XD Vịnh Xuyên Hà                 -                      8                   -                     -                         8                     -     

52 CT CP tư vấn và XD Hải Long                 -                    20                   -                     -                       20                     -     
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53 Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Nguyên                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

54 Trường PTTH Lê Hồng Phong (Đức Thọ)                 -                    20                   -                     -                       20                     -     

55 CTCP kinh doanh LPG Việt Nam                 -                    30                   -                     -                       30                     -     

56 Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng                 -                    40                   -                     -                       40                     -     

57 Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết                 -                    20                   -                     -                       20                     -     

58 Công ty TNHH TM&DV Minh Phương.MP                 -                    13                   -                     -                       13                     -     

59 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Hà Tĩnh                 -                      3                   -                     -                         3                     -     

60 CTCP thương mại Bia Sài Gòn Bắc trung bộ                 -                    30                   -                     -                       30                     -     

61 Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

62 Công ty CP Kim Liên Hà Tĩnh (Đại lý Honda ô tô Hà Tĩnh)                 -                    80                   -                     -                       80                     -     

63 Thủy điện Kẻ Gỗ                 -                      9                   -                     -                         9                     -     

64 Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh                 -                    50                   -                     -                       50                     -     

65 CTCP quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh                 -                    30                   -                     -                       30                     -     

66 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Khánh Hà                 -                    20                   -                     -                       20                     -     

67 CTCP tư vấn và đầu tư xây dựng C.I.C                 -                    18                   -                     -                       18                     -     

68 CTCP TM&XD Hoàng Long                 -                    20                   -                     -                       20                     -     

69 Hội Khuyến học tỉnh                 -                      5                   -                     -                         5                     -     

70 Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank)                 -                    60                   -                     -                       60                     -     
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